   PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN ĐÃ SẴN SÀNG TRÊN NGSP

	STT
	CSDL/HTTT
	Thông tin/dữ liệu khai thác

	1
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ KHĐT)
	- Các cơ quan nhà nước nói chung: Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đối với các địa phương: Trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn của mình; thông tin về các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trên địa bàn của địa phương mình.

	2
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư
	- Là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Việc khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định trong Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 sử đổi một số điều của Nghị định 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

	3
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)
	CSDL Quốc gia về Luật cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật tại địa chỉ http://vbpl.vn, đồng thời Cổng TTĐT NHNN cũng đã thực hiện liên kết đến địa chỉ này qua Mục Văn bản Quy phạm Pháp luật. Do đó người dùng có thể dễ dàng tra cứu CSDL Quốc gia về Luật tại địa chỉ nên trên và chỉ cần đề xuất kết nối, tích hợp trong trường hợp cần sử dụng dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Luật cho các hệ thống thông tin khác của NHNN.

	4
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	- Thông tin về hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo hiểm;
- Thông tin thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

	5
	Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp)
	Thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của các địa phương.

	6
	Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp)
	- Thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính về hộ tịch của các địa phương.

	7
	Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	- Thực hiện liên thông hồ sơ khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi;
- Thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

	8
	Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài Chính)
	Thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các địa phương.

	9
	Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ TTTT)
	[bookmark: _GoBack]Dữ liệu danh mục điện tử dùng chung (Chi tiết danh sách tại Phụ lục 02) hiện đã được Bộ Thông tin & Truyền thông cung cấp công khai tại địa chỉ https://dmdc.ngsp.gov.vn, người dùng có thể tra cứu trực tiếp để tìm hiểu, khai thác thông tin hoặc các đơn vị có thể kết nối để sử dụng thông tin về các danh mục này cho các hệ thống thông tin.

	10
	Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc
	- Thông tin về trạng thái thanh toán trực tuyến phí lệ phí cho dịch vụ công;
- Thông tin tra soát, đối soát, quyết toán thanh toán trực tuyến phí lệ phí cho dịch vụ công.

	11
	Hệ thống của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST)
	Trạng thái tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.
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